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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyêñ Công Khả 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Lâm Thi ̣ Hoàng Oanh 

2. Bà Bùi Thi ̣ Hòa Bình 

Thư ký phiên tòa:  bà Nguyêñ Thi ̣ Thu Thủy – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Bình Thạnh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: bà Phan Thi ̣ Thúy Hằng - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 13 tháng 10 năm 2021, tại phòng xử án Tòa án nhân dân quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên án công khai vụ 

án hình sự thụ lý số 143/2021/HSST ngày 19/7/2021, theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 146/2021/QĐXXST-HS ngày 11/8/2021, Quyết điṇh hoãn phiên tòa 

số 22/HSST-QĐ ngày 26/8/2021 và Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

166/2021/QĐXXST-HS ngày 01/10/2021, đối với các bị cáo: 

1. Trần Xíu, giới tính: nam, sinh năm: 1981 tại tỉnh Quảng Nam; nơi cư 

trú: Tổ dân phố 5, thi ̣ trấn Buôn Trấp, huyêṇ Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; quốc 

tịch: Viêṭ Nam; dân tôc̣: Kinh; tôn giáo: không; trình độ hoc̣ vấn: 09/12; nghề 

nghiêp̣: lái xe; con ông Trần Hồng và bà Nguyêñ Thi ̣ Hường (đã chết); có vơ ̣tên 

Nguyêñ Thi ̣ Ngoc̣ và 02 con sinh năm 2007 và năm 2009. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Taṃ giam: 30/3/2021 (có mặt tại phiên tòa). 

2. Trần Minh Dũng, giới tính: nam; sinh năm: 1983 tại tỉnh Đắk Lắk; nơi 

cư trú: Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thi ̣ xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk 

Lắk; quốc tịch: Viêṭ Nam; dân tôc̣: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ hoc̣ vấn: 

10/12; nghề nghiêp̣: làm nông; con ông Trần Công Dân và bà Nguyêñ Thi ̣ Dung; 

chưa vơ ̣con. 

Nhân thân:  

- Ngày 14/5/2009, Tòa án nhân dân huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 

tiền 2.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 02/2009/HSST.  

  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 106/2021/HSST 
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- Ngày 18/01/2010, Công an phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại đến sức 

khỏe người khác.  

- Ngày 31/3/2014, Tòa án nhân dân huyện Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xử phạt 

04 tháng tù về tội “Đánh bạc”  theo Bản án số 19/2014/HSST. Ngày 23/6/2014, 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm xử phạt tiền 10.000.000 đồng 

về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 224/2014/HSPT.  

Tiền án, tiền sự:  

- Ngày 24/8/2021, Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xử 

phạt 06 tháng tù về tội “Đánh bạc”  theo Bản án số 47/2021/HSST. 

Taṃ giam: 30/3/2021 (có mặt tại phiên tòa). 

3. Lê Văn Tuấn, giới tính: nam; sinh năm: 1982 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi 

thường trú: thôn Tho ̣Lôc̣ Đông, xã Tiṇh Hà, huyêṇ Sơn Tiṇh, tỉnh Quảng Ngãi; 

quốc tịch: Viêṭ Nam; dân tôc̣: Kinh; tôn giáo: không; trình độ hoc̣ vấn: 03/12; 

nghề nghiêp̣: bán hàng rong; con ông Lê Văn Tâm và bà Phan Thi ̣ Thúy; có vơ ̣

tên Lê Thi ̣ Vi và 02 con sinh năm 2009 và năm 2018. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Taṃ giam: 30/3/2021 (có mặt tại phiên tòa). 

4. Nguyêñ Trung Kiên, giới tính: nam; sinh năm: 1985 tại tỉnh Đắk Lắk; 

nơi thường trú: Tổ dân phố 5, thi ̣ trấn Buôn Trấp, huyêṇ Krông Ana, tỉnh Đắk 

Lắk; quốc tịch: Viêṭ Nam; dân tôc̣: Kinh; tôn giáo: không; trình độ hoc̣ vấn: 

12/12; nghề nghiêp̣: buôn bán; con ông Nguyêñ Trung Uy và bà Nguyễn Thi ̣ 

Ánh Nguyêṭ; có vơ ̣ tên Kiên Thi ̣ Cẩm Loan và 02 con sinh năm 2003 và năm 

2019. 

Nhân thân:  

- Ngày 26/01/2005, Tòa án nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xử 

phạt 01 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm về tội “Cố ý gây 

thương tích”  theo Bản án số 05/2005/HSST. Ngày 31/3/2005, Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk Đã xét xử phúc thẩm xử phạt 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 02 năm về tội “Cố ý gây thương tích” theo Bản án số 

63/2005/HSPT. Đa ̃đóng án phí. Đã xóa án tích.  

- Ngày 22/8/2014, Tòa án nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xử 

phạt 05 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo Bản án số 23/2014/HSST. Đã đóng án 

phí. Đã xóa án tích.  

Tiền án, tiền sự: không. 

Taṃ giam: 30/3/2021 (có mặt tại phiên tòa). 

5. Trần Ngoc̣ Lê Thiṇh, giới tính: nam; sinh năm: 1995 tại tỉnh Đắk Lắk; 

nơi cư trú: Thôn 13, xa ̃Tân Hòa, huyêṇ Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiêp̣: 

buôn bán; quốc tịch: Viêṭ Nam; dân tôc̣: Kinh; tôn giáo: không; trình độ hoc̣ 
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vấn: 09/12; con ông Trần Tic̣h và bà Lê Thi ̣ Thìn, có vơ ̣tên Vũ Thi ̣ Thu Hiền và 

01 con sinh năm 2021. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Taṃ giam: 30/3/2021 (có mặt tại phiên tòa). 

6. Phaṃ Bá Lâp̣, giới tính: nam, sinh năm: 1972 tại tỉnh Đắk Lắk; nơi cư 

trú: Thôn 7, xa ̃ Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuôṭ, tỉnh Đắk Lắk; nghề 

nghiêp̣: lái xe; quốc tịch: Viêṭ Nam; dân tôc̣: Kinh; tôn giáo: không; trình độ hoc̣ 

vấn: 09/12; nghề nghiêp̣: lái xe; con ông Phaṃ Bá Ngoc̣ và Phan Thi ̣ Năm; có 

vơ ̣tên Lê Thi ̣ Ngoc̣ Hoa và 02 con sinh năm 1994 và năm 2002. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Taṃ giam: 30/3/2021 (có mặt tại phiên tòa). 

 

NÔỊ DUNG VU ̣ÁN: 

Theo các tài liêụ có trong hồ sơ vu ̣án và diêñ biến taị phiên tòa, nôị dung 

vu ̣án đươc̣ tóm tắt như sau:  

Vào lúc 11giờ 00 ngày 30/3/2021, Công an Phường 26, quận Bình Thạnh 

kiểm tra hành chính và bắt quả tang Trần Xíu, Trần Minh Dũng, Lê Văn Tuấn, 

Nguyễn Trung Kiên, Trần Ngọc Lê Thịnh, Phạm Bá Lập đang đánh bạc bằng 

hình thức chơi xóc hạt dưa, đoán chẵn lẻ ăn thua trực tiếp với nhau bằng tiền, 

trên xe khách biển số 47B – 020.66 đỗ tại Khu vực 2, Bến xe Miền Đông địa chỉ 

số 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh. Thu giữ: Tiền trên người 

các đối tượng là 29.860.000 đồng (cụ thể: thu giữ trên người Trần Xíu số tiền 

4.000.000 đồng, thu giữ trên người Trần Minh Dũng số tiền 10.000.000 đồng, 

thu giữ trên tay của Lê Văn Tuấn số tiền 13.600.000 đồng, thu giữ trên người 

Nguyễn Trung Kiên số tiền 1.000.000 đồng, thu giữ trên người Phạm Bá Lập số 

tiền 1.200.000 đồng, thu giữ trên người của Trần Ngọc Lê Thịnh số tiền 60.000 

đồng), 01 nắp phin cà phê bằng kim loại, 01 chén lọc cà phê bằng kim loại, 04 

vỏ hạt dưa.  

Tại Cơ quan điều tra, Trần Xíu, Trần Minh Dũng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn 

Trung Kiên, Trần Ngọc Lê Thịnh, Phạm Bá Lập khai nhận bản thân thực hiện 

hành vi đánh bạc như trên, không có ai đứng ra tổ chức hoặc thu tiền xâu, hoặc 

cảnh giới. Cụ thể: 

Trần Xíu là tài xế cho xe khách Tuấn Anh biển số 47B - 020. 66 của ông 

Tào Văn Bình làm chủ, chạy tuyến Krông Ana, Đắk Lắk – bến xe Miền Đông, 

nhân viên nhà xe gồm 02 tài xế là Trần Xíu và Thủy Ngọc Tâm, 01 phụ xe là 

Nguyễn Anh Bảo, lịch trình đậu xe trong bến xe Miền Đông chờ đến 10 giờ 00 

mở cửa xe đón khách để 12 giờ 30 phút cùng ngày thì xuất bến quay về Krông 

Ana, Đắk Lắk. Chủ xe không giao cụ thể cho ai chịu trách nhiệm chính hay quản 

lý xe, tài xế thay phiên nhau lái xe, còn phụ xe đón tiếp khách và thu tiền, các 

nhân viên nhà xe tự giám sát lẫn nhau, dọc đường trục trặc thì báo chủ xe giải 

quyết. 



4 

 

Sáng ngày 30/3/2021, sau khi chở khách đến bến xe Miền Đông thì Xíu 

lên xe khách biển số 47B - 020.66 ngồi chờ, lúc đó có Phạm Bá Lập là tài xế nhà 

xe Thu Trang (chạy tuyến tỉnh Gia Lai – bến xe Miền Đông) qua chơi, rồi Xíu 

rủ chơi xóc đĩa, Lập đồng ý, Xíu nhặt 04 vỏ hạt dưa làm 04 quân vị bỏ vào 01 bộ 

phin lọc cà phê xóc để chơi bạc với Lập, sau có thêm Dũng, Thịnh, Kiên, Tuấn 

nhìn thấy nên tự vào chơi chung. Quá trình chơi chỉ mình Xíu làm cái, trực tiếp 

ăn thua với các con bạc còn lại, ngoài ra không có ai khác tham gia, không thu 

tiền chứa bạc, chơi bạc ván nào xong thì cất tiền ngay chứ không để sẵn tiền ra 

ngoài sàn xe là chiếu bạc nên tiền của người này thì người khác không biết. Đến 

11 giờ cùng ngày, Xíu đã xóc xong, các con bạc chưa đặt cược tiền thì Công an 

Phường 26, quận Bình Thạnh bắt quả tang nên không thu giữ tiền tại chiếu bạc 

mà chỉ thu giữ tiền trong người các con bạc. Các con bạc khai mới tham gia 

đánh bạc lần đầu thì bị bắt, không nhớ được đã chơi bao nhiêu ván và số tiền 

thắng thua từng ván. Việc đánh bạc trên xe khách biển số 47B - 020.66 do các 

con bạc tự ý thực hiện, chủ xe không liên quan. 

Cách thức đánh bạc là: Dùng 04 vỏ hạt dưa có 02 mặt đen – trắng (xấp – 

ngửa) làm vị chẵn – lẻ bỏ vào phin lọc cà phê đậy nắp để làm vật xóc đĩa, Trần 

Xíu là người làm cái, xóc xong thì đặt bộ xóc đĩa xuống cho các con bạc là 

Dũng, Tuấn, Kiên, Lập, Thịnh đặt cược tùy chọn đặt cược chẵn hay lẻ, mỗi lần 

đặt cược thấp nhất là 100.000 đồng và cao nhất là 500.000 đồng. Sau đó, Xíu là 

người mở đĩa (nắp chụp phin cà phê) để công khai kết quả chẵn, lẻ của vỏ hạt 

dưa để tính thắng thua theo tỉ lệ 1:1. Các con bạc thống nhất: Nếu 03 vị mặt 

trắng và 01 vị mặt đen hoặc ngược lại là lẻ. Nếu vị đen hay trắng toàn bộ hoặc 

02 vị đen, 02 vị trắng là chẵn. Số tiền thắng hay thua phụ thuộc vào kết quả chẵn 

hay lẻ và số tiền đặt cược, các con bạc chỉ ăn thua với cái chứ không ăn thua với 

nhau nên cái thanh toán cho các con bạc, nếu dư thì cái thắng. 

Cụ thể các bị cáo khai nhận đánh bạc như sau: 

Trần Xíu khai nhận: Tiền mang theo và sử dụng để đánh bạc là 3.600.000 

đồng, quá trình chơi thắng 400.000 đồng. Khi bị bắt thu giữ trên người 

4.000.000 đồng. 

Trần Minh Dũng khai nhận: Tiền mang theo và sử dụng để đánh bạc là 

8.400.000 đồng, quá trình chơi thắng 1.600.000 đồng. Khi bị bắt thu giữ trên 

người 10.000.000 đồng. 

Lê Văn Tuấn khai nhận: Khi bị bắt thu giữ trên tay 13.600.000 đồng, ban 

đầu Tuấn khai toàn bộ trên là tiền đánh bạc, trong đó tiền mang theo là 

12.600.000 đồng, thắng 1.000.000 đồng. Nhưng đến giai đoạn tạm giữ tại Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh thì Tuấn thay đổi lời khai là chỉ 

dùng 500.000 đồng để đánh bạc, còn 12.100.000 đồng là tiền mua hàng để buôn 

bán, quá trình chơi thắng 1.000.000 đồng. Do Tuấn đọc, viết kém nên ban đầu 

tin tưởng Công an ký nhận chứ không thừa nhận sử dụng toàn bộ số tiền đem 

theo để đánh bạc, lời khai thay đổi này không có cơ sở chấp nhận. 
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Nguyễn Trung Kiên khai nhận: Tiền mang theo và sử dụng để đánh bạc là 

2.000.000 đồng, quá trình chơi thua 1.000.000 đồng. Khi bị bắt thu giữ trên 

người 1.000.000 đồng. 

Trần Ngọc Lê Thịnh khai nhận: Tiền mang theo và sử dụng để đánh bạc 

là 1.060.000 đồng, quá trình chơi thua 1.000.000 đồng. Khi bị bắt thu giữ trên 

người 60.000 đồng.  

Phạm Bá Lập khai nhận: Tiền mang theo và sử dụng để đánh bạc là 

2.200.000 đồng, quá trình chơi thua 1.000.000 đồng. Khi bị bắt thu giữ trên 

người 1.200.000 đồng.  

Vật chứng thu giữ: 

- 04 vỏ hạt dưa, 01 bộ phin lọc cà phê có nắp đậy bằng kim loại là công cụ 

đánh bạc. 

- Số tiền 29.860.000 đồng. 

- 01 điện thoại di động Iphone X của Trần Xíu. 

- 01 điện thoại di động Iphone X 64GB của Phạm Bá Lập. 

- 01 điện thoại di động Iphone XS max 64GB của Nguyễn Trung Kiên.  

- 01 điện thoại di động Nokia của Lê Văn Tuấn. 

- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A30 của Trần Ngọc Lê Thịnh. 

- 02 đĩa ghi hình có âm thanh buổi hỏi cung Trần Minh Dũng, Trần Xíu, 

Lê Văn Tuấn.  

Tại bản Cáo trạng số 153/CT-VKSBTh ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã truy tố các bị cáo Trần Xíu, Trần Minh 

Dũng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Trần Ngọc Lê Thịnh và Phạm Bá Lập về 

tôị “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

Tại phiên tòa: 

Bi ̣ cáo Lê Văn Tuấn thừa nhâṇ số tiền 12.100.000 đồng là tiền dư ̣điṇh đi 

mua hàng tuy nhiên khi tham gia đánh bac̣, bi ̣ cáo thay đổi ý điṇh dùng toàn bô ̣số 

tiền trên vào viêc̣ đánh bac̣. 

Các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải và xin 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt, cho các bi ̣ cáo đươc̣ hưởng mức án 

nhe ̣nhất để có cơ hôị sửa chữa lỗi lầm, làm công dân tốt cho xã hôị. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh thực hành quyền công 

tố trình bày quan điểm của Viện kiểm sát đối với vụ án, sau khi phân tích tính 

chất hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo đã giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị mức án: 

Bị cáo Trần Minh Dũng, Nguyễn Trung Kiên từ 09 tháng đến 12 tháng tù. 
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Bị cáo Trần Xíu, Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Lê Thịnh, Phạm Bá Lập từ 06 

tháng đến 09 tháng tù. 

Đề nghi ̣ phaṭ bổ sung mỗi bi ̣ cáo 10.000.000 đồng. 

Về xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tố tụng: về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

quận Bình Thạnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là đúng theo quy định của pháp luật. 

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: 

[2.1] Tại cơ quan điều tra cũng như thẩm tra xét hỏi tại phiên toà hôm nay, 

Hội đồng xét xử nhận thấy, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như cáo trạng đã nêu, lời khai của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người 

phạm tội quả tang, biên bản thu giữ đồ vật, tài liệu, kết luận giám định, lời khai 

nhân chứng cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ, cho thấy:  

Vào lúc 11 giờ 00 ngày 30/3/2021 trên xe khách biển số 47B – 020.66 đỗ 

tại Khu vực 2, Bến xe Miền Đông địa chỉ số 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận 

Bình Thạnh, Công an Phường 26, quận Bình Thạnh phát hiện bắt quả tang Trần 

Xíu, Trần Minh Dũng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Trần Ngọc Lê Thịnh 

và Phạm Bá Lập đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” thắng thua 

bằng tiền. Tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 29.860.000 đồng. 

[2.1] Các bị cáo là người trưởng thành, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 

Bằng ý thức của mình, các bị cáo biết rằng hành vi đánh bạc bằng hình “xóc đĩa” 

thắng thua bằng tiền là một trong những tệ nạn xã hội mà Nhà nước chủ trương 

xóa bỏ vì nó xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình 

thường của gia đình và xã hội, đồng thời còn là mầm mống dẫn đến các tệ nạn xã 

hội khác. Tuy nhiên, do các bi ̣ cáo lười lao đôṇg và muốn có tiền tiêu xài nên đa ̃

cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Đây là lỗi cố ý của các bị cáo.  

Do đó hành vi của bị cáo Trần Xíu, Trần Minh Dũng, Lê Văn Tuấn, 

Nguyễn Trung Kiên, Trần Ngọc Lê Thịnh và Phạm Bá Lập đã phaṃ tôị “Đánh 

bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 
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[2.3] Xét đây là vu ̣án có tính chất đồng phaṃ giản đơn, bi ̣ cáo Trần Xíu là 

người khởi xướng rủ rê bi ̣ cáo Phaṃ Bá Lâp̣, các bi ̣ cáo Trần Minh Dũng, Lê Văn 

Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Trần Ngọc Lê Thịnh nhìn thấy nên tư ̣ vào chơi 

chung. Quá trình chơi chỉ mình Xíu làm cái, trực tiếp ăn thua với các bi ̣ cáo còn 

lại, ngoài ra không có ai khác tham gia, không thu tiền chứa bạc, không có 

người cảnh giới. Các bi ̣ cáo không có sư ̣bàn bac̣ phân công chuẩn bi ̣ từ trước, tu ̣

tâp̣ thưc̣ hiêṇ hành vi đánh bac̣ môṭ cách ngẫu hứng tư ̣phát. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

[3.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

Các bi ̣ cáo không có tình tiết tăng năṇg trách nhiêṃ hình sư ̣theo Điều 52 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Tuy nhiên, về nhân thân, bi ̣ cáo Trần Minh Dũng đã từng 02 lần bi ̣ xử 

phaṭ về hành vi đánh bạc theo các Bản án số 02/2009/HSST ngày 14/5/2009 và 

Bản án số 19/2014/HSST ngày 31/3/2014 của Tòa án nhân dân huyện Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk trước khi bi ̣ bắt. Bi ̣ cáo Nguyêñ Trung Kiên từng bi ̣ xử phaṭ 01 

năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tôị “Cố ý gây thương tích”; bi ̣ phạt 

05 tháng tù về tội “Đánh bạc” theo các Bản án số 05/2005/HSST ngày 

26/01/2005 của Tòa án nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; Bản án số 

63/2005/HSPT ngày 31/3/2005 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bản án số 

23/2014/HSST ngày 22/8/2014 của Tòa án nhân dân huyện Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk. Hội đồng xét xử xét thấy, 02 bi ̣ cáo đã từng bi ̣ xử phaṭ về hành vi đánh 

bac̣, nay laị tiếp tuc̣ phaṃ tôị, do đó, Hôị đồng xét xử cần cân nhắc mức hình 

phaṭ nghiêm khắc mới đủ tính răn đe đối với 02 bi ̣ cáo. 

 [3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Taị cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bi ̣ cáo Trần Xíu, 

Trần Minh Dũng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Trần Ngọc Lê Thịnh và 

Phạm Bá Lập có thái đô ̣thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải do đó Hội đồng xét 

xử quyết định áp duṇg tình tiết giảm nhe ̣trách nhiêṃ hình sư ̣theo điểm s khoản 

1 Điều 51 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣năm 2015 để giảm nhe ̣môṭ phần hình phaṭ cho 06 bị 

cáo.  

04 bi ̣ cáo Trần Xíu, Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Lê Thịnh và Phạm Bá Lập 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.  Do đó Hội đồng xét xử 

quyết định áp duṇg tình tiết giảm nhe ̣trách nhiêṃ hình sư ̣theo điểm i khoản 1 

Điều 51 Bô ̣ luâṭ Hình sư ̣năm 2015 để giảm nhe ̣môṭ phần hình phaṭ cho các bị 

cáo.  

Bi ̣ cáo Trần Xíu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là nguồn lao đôṇg 

chính của gia đình nuôi vơ ̣và 02 con nhỏ. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định áp 

duṇg tình tiết giảm nhe ̣trách nhiêṃ hình sư ̣theo khoản 2 Điều 51 Bô ̣luâṭ Hình 

sư ̣năm 2015 để giảm nhe ̣môṭ phần hình phaṭ cho bị cáo. 

 [4] Về hình phaṭ bổ sung  
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Xét tính chất phaṃ tôị trong vu ̣án và hoàn cảnh khó khăn trong dic̣h bêṇh 

của gia đình các bi ̣ cáo, Hôị đồng xét xử quyết điṇh miêñ phaṭ bổ sung đối với 

các bi ̣ cáo Trần Xíu, Trần Minh Dũng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Trần 

Ngọc Lê Thịnh, Phạm Bá Lâp̣. 

[5] Về vật chứng: 

- 04 vỏ hạt dưa, 01 bộ phin lọc cà phê có nắp đậy bằng kim loại là công cụ 

đánh bạc: xét đây là phương tiêṇ phaṃ tôị của các bi ̣ cáo, không có giá tri ̣ sử 

duṇg nên tic̣h thu tiêu hủy. 

- Số tiền 29.860.000 đồng là tiền các bi ̣ cáo dùng vào viêc̣ đánh bac̣, cần 

thiết tic̣h thu sung công quy ̃Nhà nước. 

- 01 điện thoại di động Iphone X của Trần Xíu, 01 điện thoại di động 

Iphone X 64GB của Phạm Bá Lập, 01 điện thoại di động Iphone XS max 64GB 

của Nguyễn Trung Kiên, 01 điện thoại di động Nokia của Lê Văn Tuấn, 01 điện 

thoại di động Samsung Galaxy A30 của Trần Ngọc Lê Thịnh: là tài sản cá nhân 

của các bi ̣ cáo, không liên quan đến hành vi phaṃ tôị, cần thiết trả laị cho các bi ̣ 

cáo. 

- 02 đĩa ghi hình có âm thanh buổi hỏi cung Trần Minh Dũng, Trần Xíu, 

Lê Văn Tuấn: xét đây là tài liêụ chứng minh hành vi phaṃ tôị của các bi ̣ cáo, 

cần thiết lưu hồ sơ vu ̣án. 

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố: các bi ̣ cáo Trần Xíu, Trần Minh Dũng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn 

Trung Kiên, Trần Ngọc Lê Thịnh, Phạm Bá Lập phaṃ tội “Đánh bạc”. 

2. Hình phaṭ đối với các bi ̣ cáo: 

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 

của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Trần Xíu 06 (sáu) tháng 13 (mười ba) ngày tù  

Thời haṇ tù tính từ ngày 30/3/2021. 

Căn cứ Điều 327, khoản 5 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: 

Tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Trần Xíu đang bi ̣ taṃ 

giam, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 và Điều 

56 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Trần Minh Dũng 09 (chín) tháng tù. 

Tổng hơp̣ hình phaṭ 06 (sáu) tháng tù trong Bản án hình sư ̣ sơ thẩm số 

47/2021/HSST ngày 24/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng tỉnh 
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Đắk Lắk, buôc̣ bi ̣ cáo phải chấp hành hình phaṭ tù của 02 bản án là 01 (môṭ) năm 

03 (ba) tháng tù, thời haṇ tù tính từ ngày 30/3/2021, đươc̣ trừ đi thời gian taṃ 

giữ từ ngày 23/01/2021 đến ngày 31/01/2021 theo Bản án hình sư ̣ sơ thẩm số 

47/2021/HSST ngày 24/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Krông Năng tỉnh 

Đắk Lắk. 

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Lê Văn Tuấn 06 (sáu) tháng 13 (mười ba) ngày tù  

Thời haṇ tù tính từ ngày 30/3/2021. 

Căn cứ Điều 327, khoản 5 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: 

Tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Lê Văn Tuấn đang bi ̣ taṃ 

giam, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Nguyêñ Trung Kiên 08 (tám) tháng tù  

Thời haṇ tù tính từ ngày 30/3/2021. 

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;  

Xử phạt bị cáo Trần Ngoc̣ Lê Thiṇh 06 (sáu) tháng 13 (mười ba) ngày tù  

Thời haṇ tù tính từ ngày 30/3/2021. 

Căn cứ Điều 327, khoản 5 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: 

Tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Trần Ngoc̣ Lê Thiṇh 

đang bi ̣ taṃ giam, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Phaṃ Bá Lâp̣ 06 (sáu) tháng 13 (mười ba) ngày tù  

Thời haṇ tù tính từ ngày 30/3/2021. 

Căn cứ Điều 327, khoản 5 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: 

Tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Phaṃ Bá Lâp̣ đang bi ̣ taṃ 

giam, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015; 

-  Tic̣h thu tiêu hủy: 04 vỏ hạt dưa, 01 bộ phin lọc cà phê có nắp đậy bằng 

kim loại  

- Tic̣h thu sung công quy ̃Nhà nước: Số tiền 29.860.000 đồng (hai mươi 

chín triêụ tám trăm sáu mươi nghìn đồng) 
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- Trả laị: 

+ 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng, số sê ri DNPYFF5DJCLJ, số 

máy: MQAD2VN/A, imei số: 354864094970440 cho bi ̣ cáo Trần Xíu. 

+ 01 điện thoại di động Iphone X 64GB imei số: 354868090730625 cho 

bi ̣ cáo Phạm Bá Lập. 

+ 01 điện thoại di động Iphone XS max 64GB imei số: 357286091211064 

cho bi ̣ cáo Nguyễn Trung Kiên.  

+ 01 điện thoại di động Nokia RM-1110 imei số: 358889072020922/ 

358889072020930 cho bi ̣ cáo Lê Văn Tuấn. 

+ 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A30 imei số: 354868102089614/  

354869102089612 cho bi ̣ cáo Trần Ngọc Lê Thịnh. 

- Lưu hồ sơ vu ̣án: 02 đĩa ghi hình có âm thanh buổi hỏi cung Trần Minh 

Dũng, Trần Xíu, Lê Văn Tuấn. 

 (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 07 tháng 10 năm 2021 tại Chi 

cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy nôp̣ tiền 

ngày 05/5/2021 taị Ngân hàng TMCP Công thương Viêṭ Nam Chi nhánh 7). 

4. Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Mỗi bị cáo Trần Xíu, Trần Minh Dũng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Trung 

Kiên, Trần Ngọc Lê Thịnh, Phạm Bá Lập phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND q.Bình Thạnh; 

- Nhà taṃ giữ - CA q.Bình Thạnh; 

- Chi cục THA q.Bình Thạnh; 

- Thi hành án hình sư;̣ 

- PC.57 Công an Tp.HCM; 

-  Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu VP - HS.  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

 

 
 

 

 

Nguyễn Công Khả 
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HÔỊ ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyêñ Công Khả 
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